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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp: 16TCN-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


Câu 1: (3,5 điểm)
Nêu tác dụng của dòng điện đối vối cơ thể con người? Các nguyên nhân gây và các quy tắc chung để phòng tránh tai nạn về điện?
Câu 2: (3 điểm)
Phân tích và đưa ra biện pháp an toàn khi chạm vào hai dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha 380/220V, biết điện trở cơ thể người là 1100Ω
Câu 4: (3,5 điểm)
Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào 1 cực của mạng điện một pha điện áp 220V cách điện đối với đất, biết điện trở cách điện của hai cực đối với đất là như nhau và bằng 18kΩ, điện trở của cơ thể người là Rng=1000Ω.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.



            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)






				   Quách Minh Thử		      Nguyễn Thùy Dương


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp: 16TCN-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


		Câu 1: (3,5 điểm)
Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện?

	Câu 2: (3 điểm)
Phân tích và đưa ra biện pháp an toàn khi chạm vào 1 cực của mạng điện xoay chiều một pha 220V cách điện đối với đất biết điện trở cách điện của các dây đối với đất là như nhau và bằng  20KΩ và điện trở cơ thể người là 1000Ω?

Câu 4: (3,5 điểm)
Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện ba pha xoay chiều 380V có trung tính cách ly biết điện trở  cách điện là Rcđ=28KΩ và điện trở của cơ thể người là Rng=1,2KΩ.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp:  16TCN-Đ          Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện:
	3,5

	
	1
	Trị số và loại dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng cao càng nguy hiểm, dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn dòng điện một chiều vì:
· Đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) dòng điện an toàn qua người  10mA
· Đối với dòng một chiều dòng điện an toàn qua người  50mA
	0,5

	
	2
	1. Tổng trở người
Tổng trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như trong bản thân một người. Tổng trở người có thể phân ra làm 2 loại:
· Tổng trở lớp da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0,05 – 0,2mm) có tổng trở lớn nhất, da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn tổng trở người có thể từ 10000 - 100000 thậm chí còn cao hơn..
· Tổng trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000.
Tổng trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. 
Trong tính toán an toàn để đơn giản người ta thương bỏ qua thành phần điện dung của lớp da (vì có trị số rất nhỏ) khi đó Tổng trở cơ thể người là thuần trở,  thường lấy giá trị chung là 1000.
Tổng trở người cùng với điện áp tiếp xúc là hai yếu tố xác định giá trị dòng điện đi qua cơ thể người khi tiếp xúc với phần tử có điện
	0,5

	
	3
	Thời gian dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng lâu thì tác hại đến người càng nghiêm trọng. Vì dòng điện qua người càng lâu điện trở càng giảm dần và dòng điện sẽ tăng lên
Thời gian đủ để tránh tai nạn điện trầm trọng là:
· t < 0,2s với điện áp thấp đến 250V
· t < 0,1s với điện áp 250V < U < 500V
	0,5

	
	4
	Điện áp
Điện áp càng cao càng nguy hiểm. Nhìn chung tiêu chuẩn điện áp tiếp xúc tối đa cho phép ở các nước khác nhau. Theo tiêu chuẩn IEC:
· AC : Nơi khô ráo: Ucp = 50V      Nơi ẩm ướt: 25V
· DC : Nơi khô ráo: Ucp = 80V      Nơi ẩm ướt: 50V
Nơi đặc biệt nguy hiểm: Ucp = 6V hoặc 12V
	0,5

	
	5
	2. Tần số dòng điện
Tần số dòng điện nguy hiểm nhất là 50 – 60 Hz. Dòng điện có tần số lớn hơn 500000Hz mới không gây điện giật. Với tần số cao thì tác hại về điện chuyển thành tác hại về nhiệt, gây bỏng cháy.
	1,5

	
	6
	3. Đường đi của dòng điện qua người
Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trở người cũng thay đổi. dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Vì thế, để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người, người ta lấy tỉ lệ dòng điện qua tim như sau:

	Đường đi của dòng điện qua người
	Tỉ lệ dòng điện qua tim (%)

	Từ tay qua tay
	3,3

	Từ tay phải qua chân
	6,7

	Từ tay trái qua chân
	3,7

	Từ chân qua chân
	0,4



Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn
	

	
	7
	Trạng thái sức khoẻ và môi trường xung quanh
· Người bị mệt mỏi hoặc yếu sức thì khả năng chịu tác dụng của dòng điện kém hơn người khỏe mạnh, tương tự người già và trẻ em kém hơn nam giới. Những người bị bệnh ngoài da, bệnh tim mạch, tổn thương hệ thống thần kinh, những người say rượu, say thuốc,... khi tiếp xúc với điện rất nguy hiểm.
· Môi trường có nhiệt độ, độ ẩm cao, có nhiều bụi làm giảm điện trở người do đó mức độ nguy hiểm tăng lên.
	

	2
	
	Dòng điện qua cơ thể người là:
Ing==
Với giá trị dòng điện này ở ngưỡng nguy hiểm, lúc này tay khó rời khỏi vật mang điện, ngón tay, khớp tay, bàn tay cảm thấy đau. Nếu kéo dài thời gian tiếp xúc sự nguy hiểm sẽ tăng lên do điện trở người giảm dẫn đến dòng điện qua người tăng lên.
Biện pháp an toàn:
1. Tăng điện trở của cơ thể ngườing cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như: bục cách điện, giày cách điện, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ lao động, mũ cách điện và các dụng cụ sửa chữa có tay cầm cách điện
2. Tăng điện trở cách điện  bằng các biện pháp kỹ thuật như bọc cách điện đường dây…

	
1,5

0,25

0,25



0,5



0,5

	3
	
	Xét ở hai trường hợp:
a) Ở chế độ bình thường:
Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định như sau:
Ing==
Với giá trị dòng điện này gây nguy hiểm cho con người, nạn nhân không tự buông tay ra khỏi vật mang điện, khó thở tăng lên. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến tê liệt hô hấp và ngưng tim.
b) Xét ở chế độ ngắn mạch (chạm masse ở pha khác):
Khi đó giá trị điện áp tiếp xúc sẽ điện áp dây  (= do đó dòng điện qua cơ thể người cũng sẽ tăng lên lần :
Ing.sựcố =. Ing  = .20,89 = 36,18 (mA)
Trong trường hợp này rất nguy hiểm, nạn nhân bị tê liệt và đang tiến đến ngưng tim.
	
2
1,5



0,5


1,5

1



0,5


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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Quách Minh Thử						Nguyễn Thùy Dương


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp:  16TCN-Đ		Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	I. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người
Khi dòng điện truyền qua cơ thể người có thể gây ra các tác dụng sau:
1. Tác dụng nhiệt
Nhiệt lượng tỏa ra Q = RI2.t sẽ gây bỏng, đốt nóng các mạch máu, tim, não và các bộ phận khác dẫn đến phá hủy hoặc làm rối loạn chức năng hoạt động của chúng.
2. Tác dụng điện phân
Dòng điện khi qua người có thể phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, phá vỡ các thành phần của máu cũng như các mô trong cơ thể.
3. Tác dụng sinh học
Gây ra kích thích các tế bào, co giật các cơ bắp, đặc biệt là các cơ tim, phổi. Có thể phá hoại và làm ngừng sự hoạt động của cơ quan hô hấp, tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương.

	


0,5


0,5



0,5


	
	2
	Các tình huống (nguyên nhân) dẫn đến tai nạn điện giật
· Chạm điện trực tiếp: chạm vào thanh dẫn, dây dẫn, các cuộn dây trong máy điện
· Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện. Chẳng hạn chạm điện vào vỏ thiết bị điện đang làm việc bị chạm vỏ hoặc người chịu một điện áp bước giữa 2 bước chân do có dòng điện chạm đất gây nên tại chỗ chạm đất.
	0,5

	
	3
	I. Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện
· Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện 
· Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc
· Nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành các quy định về an toàn điện
· Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng quy tắc an toàn
· Thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị điện và hệ thống điện

	1,5

	2
	
	Điện áp tiếp xúc đặt lên người:
Utx =  Ud =  380 (V)
Dòng điện chạy qua người được tính như sau:
Ing==
Giá trị dòng điện này rất lớn vượt xa giá trị dòng điện an toàn cho phép, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thời gian tiếp xúc từ 0,2s có thể gây ngưng tim và tê liệt hô hấp. Vì vậy cần có các biện pháp bảo vệ để tăng điện trở cá nhân lên trên 38000Ωn bằng cách sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như  bục cách điện, giày cách điện, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ lao động, mũ cách điện và các dụng cụ sửa chữa có tay cầm cách điện…
	1

1,5
[bookmark: _GoBack]
0,5

	3
	
	 a)Khi chạm tay vào dây 1 của mạng điện 1 pha cách điện đối với đất:
Ta có sơ đồ tương đương
[image: 5-8]




Dòng điện qua người lúc này được tính theo công thức:


Vì điện trở cách điện giữa hai dây với đất là như nhau nên dòng điện qua người lúc này là:
=
b) Khi chạm tay vào dây 2 của mạng điện 1 pha cách điện đối với đất:
xét tương tự: Ing=11 (mA)

Ta thấy nếu như giá trị điện trở cách điện đối với đất là như nhau thì khi người chạm vào dây 1 và dây 2 đều chịu cùng một giá trị dòng điện. Giá trị này gây nguy hiểm cho người tiếp xúc, người không tự rời tay khỏi vật mang điện được.
Để an toàn cho người sử dụng ta phải tăng điện trở cách điện lên giá trị cần thiết (≥ 20.000Ω).

	





0,5
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1

0,5



0,5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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